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1

An ninh mạng ở Việt Nam hiện nay - Những vấn đề 
lý luận và thực tiễn

Nxb. Đại học Quốc gia Hà 

Nội, Hà Nội, 2024
004-006

Khoa học máy tính

100

2 Hai ma ̣ t của xuát bản Từ Hải

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2024 070.5
Xuất bản

8

3 Báo chí với vấn đề biển, đảo và duyên hải Việt Nam Dương, Xuân Sơn

Nxb. Đại học Quốc gia Hà 

Nội, Hà Nội, 2016 070/070.4

Phương tiện truyền 

thông, Nghề làm báo 1

4 Niên giám Khoa học năm 2021

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2023 300-302

Khoa học xã hội, Xã hội 

học 4

5

Cuộc tấn công truyền thông trên phạm vi toàn cầu 
của Bắc Kinh Kurlantzick, Joshua

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2024 302.2

Giao tiếp, Phương tiện 

truyền thông 4

6 Rạng danh tổ quốc cơ đồ Việt Nam

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2023 303/304

Quá trình xã hội, Nhân 

chủng học, Dân số
4

7

Glorifying the nation and prosperity of Vietnam: 
Impressions of the First-Half Tenure of the 13th 
Party Congress Nguyen Que Lam

Nxb. National Political 

Publishing House, Ha Noi, 

2023 303/304

Quá trình xã hội, Nhân 

chủng học, Dân số
4

8

Đồng bào các dân tộc thiểu số với sự nghiệp giữ 
nước của dân tộc Việt Nam Hoàng Văn Phai

Nxb. Quân đội nhân dân, Hà 

Nội, 2023 305
Nhóm người

5

9

Chính sách dân tộc của Đảng và nhà nước ở vùng 
Tây Bắc (2001 - 2021) Phạm Minh Thế

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2024
305

Nhóm người

4

10 Ngoại giao văn hóa Nhật Bản đối với Đông Nam Á Phạm Lê Dạ Hương
Nxb. Thế giới, Hà Nội, 2020

306
Văn hóa và thể chế

6

11

Phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt 
Nam trong công cuộc xây dựng và phát triển đất 
nước: Sách chuyên khảo

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2023
306

Văn hóa và thể chế

4
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12

Đô thị hóa ở Việt Nam - Xu hướng và nhân tố tác 
động Nguyễn Văn Phúc

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2024 307
Cộng đồng

1

13

Biểu hiện mới của chủ nghĩa dân tộc trong bối cảnh 
hiện nay và những gợi ý của Việt Nam Nguyễn Thị Thu Huyền

Nxb. Quân đội nhân dân, Hà 

Nội, 2023
320.5

Hệ tư tưởng chính trị, Lý 

luận chính trị
5

14 Chính sách công: Chính trị, phân tích và các lựa chọn Kraft Michael E

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2024 320.6

Hoạch định chính sách, 

Chính sách công 4

15

Chất lượng giáo dục lý luận chính trị trực tuyến cho 
sinh viên các trường đại học khoa học xã hội và 
nhân văn ở thành phố Hà Nội hiện nay Nguyễn Thị Hà Thu

Nxb. Lý luận chính trị, Hà 

Nội, 2024
320/320.1

Khoa học chính trị, Nhà 

nước
50

16 Niên giám Khoa học năm 2021

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2023 320/320.1

Khoa học chính trị, Nhà 

nước 4

17

Hoàn thiện hệ thống cơ quan hành chính nhà nước 
trong giai đoạn hiện nay Trương Thị Hồng Hà

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2024 320/320.1

Khoa học chính trị, Nhà 

nước 1

18 Giải pháp kiểm soát quyền lực của người đứng đầu Hà Quốc Trị

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2023 320/320.1

Khoa học chính trị, Nhà 

nước 4

19

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về bảo đảm an 
ninh con người ở Việt Nam hiện nay

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2023
323

Quyền công dân và 

quyền chính trị
4

20

Tài liệu học tập các văn kiện Hội nghị lần thứ tám 
Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2023
324.2597

Đảng Cộng sản Việt Nam

1

21

Tài liệu hỏi - đáp về các văn kiện Hội nghị lần thứ 
tám Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2023 324.2597
Đảng Cộng sản Việt Nam

1

22

Thực trạng phát triển lý luận của Đảng về Chủ nghĩa 
xã hội từ năm 1986 đến nay Tô Huy Rứa

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2024
324.2597

Đảng Cộng sản Việt Nam

1

23

Nâng cao tính lý luận, tính chiến đấu, làm thất bại 
những luận điệu xuyên tạc, sai trái, thù địch, bảo vệ 
nền tảng tư tưởng của Đảng trên trận địa lý luận

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2023
324.2597

Đảng Cộng sản Việt Nam

4
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24

Xung đột Nga - Ukraine và những bài học về chính 
sách đối ngoại Vũ Văn Khanh

Nxb. Quân đội nhân dân, Hà 

Nội, 2023 327

Quan hệ quốc tế, Ngoại 

giao
5

25

Công tác thông tin đối ngoại hướng tới các mục tiêu 
chiến lược 2030, tầm nhìn 2045

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2023 327

Quan hệ quốc tế, Ngoại 

giao 4

26

Quyền lực Mỹ trong quan hệ ngoại giao tiếp cận từ 
góc độ lịch sử và văn hóa

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2023 327

Quan hệ quốc tế, Ngoại 

giao
4

27

Ngoại giao kinh tế và những vấn đề đặt ra trong hội 
nhập quốc tế của Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Vân

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2024 327

Quan hệ quốc tế, Ngoại 

giao 4

28

Vũ khí kinh tế sự trỗi dậy của các biện pháp trừng 
phạt kinh tế như một công cụ chiến tranh hiện đại Mulder Nicholas

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2024
327

Quan hệ quốc tế, Ngoại 

giao
4

29

Chính sách đối ngoại Mỹ dưới thời chính quyền Joe 
Biden và những tác động tới quan hệ quốc tế

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2023 327

Quan hệ quốc tế, Ngoại 

giao
4

30

Biển Đông từ góc nhìn lợi ích của các quốc gia trong 
khu vực châu Á - Thái Bình Dương Bùi Thị Thu Hiền

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2024 327

Quan hệ quốc tế, Ngoại 

giao 4

31 Niên giám Khoa học năm 2021

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2023 330-334

Kinh tế học, Các vấn đề 

về kinh tế 4

32 Kinh tế kỷ nguyên số: Thách thức và cơ hội Coyle Diane

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2024 330-334

Kinh tế học, Các vấn đề 

về kinh tế 4

33

Phát triển lĩnh vực công nghệ tài chính của Trung 
Quốc (FinTech) và một số hàm ý đối với Việt Nam Nguyễn Thị Hạ

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2024 330-334

Kinh tế học, Các vấn đề 

về kinh tế 4

34

Quan hệ sở hữu trong nền kinh tế thị trường hiện 
đại - hội nhập quốc tế Trần, Quốc Toản

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2024 330-334

Kinh tế học, Các vấn đề 

về kinh tế 10

35

Quan niệm của chủ nghĩa Mác - Lênin về ý thức xã 
hội và ý nghĩa đối với việc xây dựng ý thức xã hội ở 
Việt Nam Trần Sỹ Dương

Nxb. Quân đội nhân dân, Hà 

Nội, 2023
335.4

Hệ thống Mác xít (Chủ 

nghĩa Mác)
5
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36

Nhận thức lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường 
đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam qua các tác phẩm 
của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Vũ Trọng Lâm

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2024
335.4

Hệ thống Mác xít (Chủ 

nghĩa Mác)

4

37

Hồ Chí Minh với hành trình thực hiện khát vọng độc 
lập, tự do, hạnh phúc Lê Văn Lợi

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2024 335.4346
Tư tưởng Hồ Chí Minh

1

38 Tư tưởng Hồ Chí Minh, niềm tin và sức mạnh Nguyễn Bá Dương

Nxb. Quân đội nhân dân, Hà 

Nội, 2023 335.4346
Tư tưởng Hồ Chí Minh

5

39

Tình cảm của nhân dân thế giới với Chủ tịch Hồ Chí 
Minh

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2023
335.4346

Tư tưởng Hồ Chí Minh

8

40

Bảo vệ và phát huy tài nguyên di sản văn hóa gắn 
với phát triển du lịch theo hướng tăng trưởng xanh, 
bền vững ở Việt nam Đỗ Thị Thanh Thủy

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2024
338

Sản xuất, Doanh nghiệp…

4

41

Chiến tranh pháp lý và thực tiễn áp dụng ở Biển 
Đông Nguyễn Hồng Thao

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2023 340/341

Luật pháp, Luật giữa các 

quốc gia
4

42

Luật Đất đai năm 2024 và án lệ giải quyết vụ án, vụ 
việc về đất đai trong thực tiễn xét xử Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Nxb. Công an nhân dân, Hà 

Nội, 2024 342-349

Các ngành luật, Luật, điều lệ, 

vụ án…
50

43

Viện kiểm sát nhân dân trong Nhà nước pháp quyền 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Trí

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2024 342-349

Các ngành luật, Luật, điều lệ, 

vụ án… 1

44 Niên giám Khoa học năm 2021

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2023 355-359
Khoa học quân sự

4

45

Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh trong văn 
kiện Đại hội XIII của Đảng Chu, Văn Lộc

Nxb. Quân đội nhân dân, Hà 

Nội, 2023 355-359
Khoa học quân sự

5

46

Chiến tranh thông tin, tác chiến không gian mạng 
trong chiến tranh hiện đại Nguyễn Huy Hoàng

Nxb. Quân đội nhân dân, Hà 

Nội, 2023 355-359
Khoa học quân sự

5
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47

Vai trò của bộ đội địa phương các tỉnh Tây Bắc 
trong đấu tranh với thế lực thù địch lợi dụng tôn 
giáo chống phá cách mạng Việt Nam hiện nay Nguyễn Trung Tuyên

Nxb. Quân đội nhân dân, Hà 

Nội, 2023
355-359

Khoa học quân sự

5

48

Kinh nghiệm giải quyết các vấn đề an ninh phi 
truyền thống trên thế giới và gợi mở đối với Việt 
Nam Nguyễn Thị Trường Giang

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2024
360-369

Vấn đề và dịch vụ xã hội, 

Hiệp hội, Tham nhũng, 

Khủng bố… 100

49

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong xây dựng và 
thực tiễn chính sách xã hội ở Việt Nam

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2024 360-369

Vấn đề và dịch vụ xã hội, 

Hiệp hội, Tham nhũng, 

Khủng bố… 10

50 Gia đình, bạn bè và đất nước Nguyễn Thị Bình

Nxb. Chính trị Quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2023 895.922
Văn học Việt Nam

1

51

Văn học nghệ thuật, địa hạt của sự sáng tạo - Người 
viết cần có tâm và tầm Phạm Xuân Trường

Nxb. Quân đội nhân dân, Hà 

Nội, 2023 895.922
Văn học Việt Nam

5

52 Vượt qua nghịch cảnh Huỳnh Văn Một

Nxb. Quân đội nhân dân, Hà 

Nội, 2023 895.922
Văn học Việt Nam

5

53

Đồng chí Huỳnh Tấn Phát với cách mạng Việt Nam 
và quê hương Bến Tre

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2024 959.7
Lịch sử Việt Nam

1

54

Đường Trường Sơn - Hồ Chí Minh: Một sáng tạo độc 
đáo của nghệ thuật quân sự Việt Nam Đồng Sỹ Nguyên

Nxb. Quân đội nhân dân, Hà 

Nội, 2023 959.7
Lịch sử Việt Nam

5

55 Điện Biên Phủ lịch sử và ký ức

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, Hà Nội, 2024 959.7
Lịch sử Việt Nam

4

56 Nam Bộ - Tiến trình hội nhập khu vực và quốc tế

Nxb. Chính trị quốc gia Sự 

thật, hà Nội, 2023
959.7

Lịch sử Việt Nam

4


